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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm )
Câu I ( 3,0 điểm ). 
Cho hàm số 
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1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 
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Câu II ( 3,0 điểm )

1. Giải phương trình 
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2. Tính tích phân 
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3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
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trên [-3;-1]
Câu III ( 1,0 điểm )

Cho hình chóp SABC có SA 
[image: image6.wmf]^

mp(ABC). Đáy ABC là tam vuông tại A, AB = a, AC = a
[image: image7.wmf]3

 và SC = a
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. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ). Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu IV.a ( 2,0 điểm )

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A( 6;-1 ;0) và mặt phẳng (P) có phương trình: 
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1. Viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mp(P).

2. Viết phương trình mặt cầu có tâm là hình chiếu H vuông góc của điểm A lên mp(P) và đi qua điểm A.
Câu V.a ( 1,0 điểm )


Giải phương trình 
[image: image10.wmf]2
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trên tập số phức.
2. Theo chương trình Nâng cao:

Câu IV.b ( 2,0 điểm )

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A( 3; 0 ;1), hai đường thẳng d1 và d2 có phưong trình là: d 
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1. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên d1.


2. Xét vị trí tương đối của d  và d’.
Câu V.b ( 1,0 điểm )


Tìm căn bậc hai của số phức 
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TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC                ĐÁP ÁN  -  THANG ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I

3 điểm
	1. (2 điểm)
	

	
	Tập xác định: D = R.

Sự biến thiên: 

  Chiều biến thiên: 

  Ta có: 
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  Trên các khoảng 
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 và ( 0; 1), y’>0 nên hàm số đồng biến.

  Trên các khoảng (-1;0) và 
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, y’ < 0 nên hàm số nghịch biến.
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	Cực trị:

  Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image17.wmf]1

x

=±

, yCĐ = 4.

  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, yCT = 3.

Giới hạn:
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Bảng biến thiên:
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Đồ thị:

   Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0; 3).

   Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm 
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   Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng.

	0,5 đ

	
	2. (1 điểm)
	

	
	Phương trình: 
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Số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số 
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	Dựa vào đồ thị ta có kết quả biện luận số nghiệm của phương trình (*):

m+1

m

số nghiệm của phương trình (*)
m+1 > 4

m > 3

0

m +1= 4

m = 3

2

3< m+1 < 4

2 < m < 3

4

m+1= 3

m = 2

3

m+1< 3

m < 2

2


	0,5 đ

	Câu II

3 điểm
	1. (1 điểm)
	

	
	Phương trình 
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 điều kiện t > 0

Phương trình trở thành 
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	Với 
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Với 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 
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	2. (1 điểm)
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	3. (1 điểm)
	

	
	Xét trên đoạn [-3;-1] hàm số đã cho có đạo hàm: 
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Ta có 
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]

[

]

23;1,03;1

-Î--Ï--


	0,25đ
0,25đ

	
	
[image: image37.wmf](

)

(

)

(

)

32

941

3,2,1

fff

eee

-=-=-=


Vậy 
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	Câu III

1 điểm
	Ta có SA 
[image: image39.wmf]^

mp(ABC) nên chiều cao của khối chóp S.ABC là SA. 

Tam giác SAC vuông tại A nên 
SA2 = SD2 - AD2
Hay SA2 = 5a2 - 3a2 = 2a2 
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	Đáy ABC là tam giác vuông tại A nên
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Thể tích khối chóp S.ABC là: 
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	Câu IV.a 

( 2,0 điểm )


	1. (1 điểm)
	

	
	(P) có vectơ pháp tuyến 
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Do d vuông góc với (P) nên d nhận 
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	Đường thẳng d đi qua điểm A(6;-1;0) và có vectơ chỉ phương
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)

4;1;3

n

=-

ur


Vậy phương trình tham số của d là 
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	2. (1 điểm)
	

	
	H là giao điểm của d và mặt phẳng (P).

Toạ độ H là nghiệm của hệ:
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Vậy H( 2; 0;-3)
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	Do mặt cầu đi qua A nên có bán kính:

 R=AH = 
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Vậy phương trình mặt cầu (S): 
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	Câu V.a 

( 1,0 điểm )
	Ta có 
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Vậy phương trình có hai nghiệm phức là:
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	Câu IV.b 

( 2,0 điểm )
	1. (1 điểm)
	

	
	Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với d.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là: 
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Do (P) vuông góc với d nên (P) có vectơ pháp tuyến là 
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Phương trình của (P) là: 
[image: image55.wmf](

)

(

)

1323102360

xyzxyz

-++-=Û++-=


	0,25đ
0,25đ


_1300653031.unknown

_1300730776.unknown

_1300737469.unknown

_1300906725.unknown

_1300906862.unknown

_1300907229.unknown

_1300909460.unknown

_1300909459.unknown

_1300906914.unknown

_1300906801.unknown

_1300737824.unknown

_1300738499.unknown

_1300738500.unknown

_1300739681.unknown

_1300738356.unknown

_1300737660.unknown

_1300731993.unknown

_1300734715.unknown

_1300734887.unknown

_1300734646.unknown

_1300731534.unknown

_1300731535.unknown

_1300731375.unknown

_1300653269.unknown

_1300653339.unknown

_1300653421.unknown

_1300730696.unknown

_1300653348.unknown

_1300653283.unknown

_1300653148.unknown

_1300653189.unknown

_1300653094.unknown

_1300476948.unknown

_1300651599.unknown

_1300651995.unknown

_1300652939.unknown

_1300651730.unknown

_1300651994.unknown

_1300651460.unknown

_1300651525.unknown

_1300476994.unknown

_1300474283.unknown

_1300474420.unknown

_1300476764.unknown

_1300474814.unknown

_1300474374.unknown

_1286821202.unknown

_1300473633.unknown

_1300473985.unknown

_1286821381.unknown

_1286821701.unknown

_1286389869.unknown

_1286390516.unknown

_1286388239.unknown

